
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 61 ngõ 12 Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

27/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP LUNA BẢO VY

0108340114

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, máy móc, thiết 
bị nông, lâm nghiệp

7730

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Kinh doanh văn phòng phẩm
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
-Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả hàng khác
-Bán buôn giường tủ, bàn ghế và đồ dung nội thất  tương tự
-Bán buôn dụng cụ y tế 
-Bán buôn sách báo tạp chí

4649

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
chi tiết: xuất nhập khẩu các mặc hàng công ty kinh doanh

8299

5. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
chi tiết: các dịch vụ phục vụ văn phòng photocopy, đánh máy 
và in tài liệu

8219

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

7. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, Nhà khách, nhà nghỉ, biệt thự hoặc căn hộ 
kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

10. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TỔNG HỢP LUNA BẢO VY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: -Bán lẻ giường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự
-Bán lẻ đèn và bộ đèn
-Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt gọt, hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh
-bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây 
và vật liệu tết bện
-bán lẻ thiết bị gia dụng
-bán lẻ nhạc cụ
-bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khóa, kết 
sắt...không si kèm dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng

4759

13. Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: Đại lý thương mại

4610

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: kinh doanh các thiết bị văn phòng
-bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu
-bán buôn các thiết bị xử lý môi trường
-bán buôn thiết bị và phụ tùng máy chế biến, đóng gói thực 
phẩm

4659

16. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651(Chính)

17. Bán buôn thực phẩm 4632

18. Lập trình máy vi tính 6201

19. Xuất bản phần mềm
chi tiết: xuất bản chương trình trò chơi máy vi tính

5820

20. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
chi tiết: Bán lẻ các mặt hàng thực phẩm trong siêu thị, trung 
tâm thương mại

4719

21. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

22. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
chi tiết: kinh doanh các thiết bị điện tử viễn thông

4652

23. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: BÁn lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết 
bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4741

24. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

25. Dịch vụ đóng gói 8292

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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1.000.000.000 VNĐ
28. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001083023548

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P115-A6 tập thể Nam đồng, Phường Nam Đồng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P115-A6 tập thể Nam đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

ĐẶNG VŨ THÀNH Nam
11/06/1983 Kinh Việt Nam

24/04/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001083023548
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P115-A6 tập thể Nam Đồng, Phường Nam Đồng, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P115-A6 tập thể Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VŨ THÀNH Nam

11/06/1983 Kinh Việt Nam

24/04/2017 cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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